BÀI TẬP VỀ PHÉP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG VÀ LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG

Bài 1: Hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Giao phấn giữa giống lúa thuần chủng hạt gạo đục với lúa có hạt gạo trong thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn.
a) Lập sơ đồ lai từ P -> F2
b) Nếu cho F1 lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào?
Bài 2: cho biết Ruồi Giấm gen quy định độ dài cánh nằm trên NST thường và cánh dài là trội so với cánh ngắn. Khi cho giao phối 2 ruồi giấm P đều có cánh dài với nhau và thu được các con lai F1.
a) Hãy lập sơ đồ lai nói trên
b) Nếu tiếp tục cho cánh dài F1 lai phân tích, kết quả sẽ như thế nào?
Bài 3: Ở ruồi giấm gen quy định chiều dài đốt thân nằm trên NST thường và đốt thân dài là tính trạng trội hoàn toàn so với đốt thân ngắn. Dưới đây là kết quả của 1 số phép lai:
	Kiểu hình của P
	 Số cá thể ở F1 thu được

	
	Đốt thân dài
	Đốt thân ngắn

	a) Đốt thân dài x đốt thân ngắn
	390
	0

	b) Đốt thân dài x đốt thân dài
	262
	87

	c) Đốt thân dài x đốt thân ngắn
	150
	148



Hãy giải thích và lập sơ đồ lai?
Bài 4: Ở Đậu Hà Lan, khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, ngưởi ta thấy xuất hiện cây hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và không xảy ra hiện tượng đột biến.
a) Hãy biện luận và lập sơ đồ lai
b) Nếu cho các cây hoa đỏ F1 tiếp tục tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình sẽ như thế nào?
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Bài 5: Thực hiện phép lai P : AaBbDd x AaBbDd . Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình phát sinh giao tử diễn ra bình thường. Tính theo lí thuyết. Hãy xác định:
a) Số loại kiểu gen, kiểu hình tối đa thu được ở đời F1
b) Tỉ lệ kiểu gen aaBbDd và tỉ lệ kiểu hình aaB-dd ở F1
c) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F1
Bài 6: Cho giao phấn giữa hai cây cà chua thuần chủng, một cây có kiểu hình
lá chẻ và một cây có kiểu hình lá nguyên thu được các cây F1 đều có lá chẻ. Tiếp
tục cho F1 lai với nhau thu được F2.
a. Biện luận và lập sơ đồ lai từ P -> F2.
b. Nếu cho các cây cà chua F2 nói trên tự thụ phấn thì kết quả thu được sẽ như
thế nào?
Bài 7: ở chuột, gen qui định hình dạng lông nằm trên NST thường. Cho giao
phối giữa 2 chuột với nhau thu được F1 là 45 chuột lông xù và 16 chuột lông
thẳng.
a. Giải thích kết quả và lập sơ đồ cho phép lai nói trên?
b. Nếu tiếp tục cho chuột có lông xù giao phối với nhau thì kết quả sẽ như thế nào?
Bài 8. (4,0 điểm)
             1. Cho phép lai P: ♀ AaBbDdEe  x ♂ aaBbDDEe. 
Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập, tính trội là trội hoàn toàn. Không cần lập bảng, hãy tính:
a.  Số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con F1.
b. Số loại biến dị tổ hợp ở đời con F1.
c. Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở đời con F1.
2. Người ta thực hiện phép lai sau: Khi lai giữa F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I, II, III có kiểu gen khác nhau, người ta thu được kết quả:
	Phép lai 1:		F1  x cây I
		F2 – I:	           147 cây chín sớm
	Phép lai 2: 		F1  x cây II
		F2 – II:	            98 cây chín sớm: 102 cây chín muộn
	Phép lai 3: 		F1  x cây III
		F2 – III:	            297 cây chín sớm: 101 cây chín muộn.
	Biết tính trạng thời gian chín do một gen qui định. 
a. Xác định kiểu gen F1 và các cây I, II, III. 
b. Muốn ngay F1 chỉ xuất hiện một kiểu hình, kiểu gen của thế hệ bố mẹ (P) có thể là gì
Bài 9 (1điểm)
Thực hiện phép lai P: ♂AaBbDdEe  x ♀AaBbddee. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, có quan hệ trội lặn hoàn toàn, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Hãy xác định:
a) Số loại kiểu gen đồng hợp ở F1; số loại kiểu hình ở F1.
b) Tỉ lệ kiểu gen ở F1 giống kiểu gen của bố; tỉ lệ kiểu hình ở F1 khác kiểu hình của bố.

Bài 10: ở một loài thực vật cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ thu được đồng loạt F1 thân cao, hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình có tỉ lệ 56,25 % thân cao, hoa đỏ : 18,75% thân cao, hoa vàng : 18,75% thân thấp, hoa đỏ : 6,25 % thân thấp, hoa vàng.
a) Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2
b) Trong số cây thân cao hoa đỏ ở F2 thì tỉ lệ cây không thuẩn chủng là bao nhiêu? 
